
DANH SÁCH  
NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
chuyên

môn
được đào

tạo

Đơn vị và
chức vụ
công tác

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số trước khi được nâng
lương Kết quả nâng lương

Mã
nghạch
bậc viên

chức

Bậc
lương
trong

nghạch

Hệ số
lương hiện

giữ

Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

nếu có

Mã nghạch
bậc viên

chức

Bậc
lương

sau
nâng
lương

Hệ số
lương mới
được nâng

bậc

Thời gian
tính nâng
lương lần

sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

nếu có

Tiền
lương
tăng
thêm

do nâng
bậc

trong
năm

1000đ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Nâng lương thường xuyên

1 Trần Văn Xuân 20/08/1989
Y sỹ đa
khoa

TYT xã
Thiệu
Chính V.08.03.07 5 2,66 01/03/2022 V.08.03.07 6 2,86 01/03/2024

2 Nguyễn Văn Đệ 08/05/1987
Y sỹ đa
khoa

TYT xã
Thiệu
Viên V.08.03.07 5 2,66 01/03/2022 V.08.03.07 6 2,86 01/03/2024

5 Hoàng Văn Linh 07/07/1977
Bác sỹ
YHDP

TYT xã
Thiệu
Công V.08.02.06 6 3.99 01/06/2021 V.08.02.06 7 4,32 01/06/2024

6 Nguyễn Thị Thương 18/12/1990
Y sỹ đa
khoa

TYT xã
Thiệu
Phúc V.08.03.07 5 2,66 01/03/2022 V.08.03.07 6 2,86 01/03/2024

9 Nguyễn Thị Hà 14/10/1988
Y sỹ đa
khoa

TYT xã
Thiệu
Hợp V.08.03.07 5 2,66 01/06/2022 V.08.03.07 6 2,86 01/06/2024

II. Phụ cấp thâm niên vượt khung

3 Lê Thị Hiền 07/08/1968 Y sỹ CĐ

TYT xã
Thiệu
Giao V.08.03.07 12 4,06 + 9% 01/03/2023 0,83 V.08.03.07 12 4,06 + 10% 01/03/2024 0,83
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4 Nguyễn Thị Lệ 01/01/1969
Y sỹ ĐK

CĐ

TYT xã
Thiệu
Giao V.08.03.07 12 4,06 + 9% 01/03/2023 0,52 V.08.03.07 12 4,06 + 10% 01/03/2024 0,52

7 Lê Thị Thủy 05/08/1971 Y sỹ SN

TYT xã
Thiệu
Long V.08.03.07 12 4,06+9% 01/03/2023 0,52 V.08.03.07 12 4,06+10% 01/03/2024 0,52

8 Mai Văn Ưng 26/03/1966 Y sỹ CĐ

TYT xã
Thiệu

Nguyên V.08.03.07 12 4,06 +9% 01/03/2023 0,83 V.08.03.07 12 4,06 +10% 01/03/2024 0,83
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